
Khoa:

1 CD81601174 Đoàn Anh Nguyên 0 10

2 CD81604139 Nguyễn Thanh Phú 0 10

3 CD81604162 Trần Ninh Hoàng Phúc 0 10

4 CD81601944 Trần Phát Thành 0 10

5 CD81603650 Nguyễn Trung Thảo 0 10

1 DH81500346 Nguyễn Trường An 0.5 14.5

2 DH81501110 Trần Thanh An 2 13

3 DH81500552 Cao Tuấn Anh 20.5 0

4 DH81502578 Nguyễn Thị Huế Anh 12 3

5 DH81300009 Lê Quốc Ân 11 4
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

6 DH81500548 Đinh Hoàng Bảo 15.5 0

7 DH81501113 Nguyễn Phước Bảo 1 14

8 DH81500343 Nguyễn Liêm Chính 1 14

9 DH81500789 Lê Huy Chương 0.5 14.5

10 DH81500344 Từ Thành Công 14.5 0.5

11 DH81500549 Nguyễn Minh Cường 0.5 14.5

12 DH81500348 Phạm Thành Danh 0.5 14.5

13 DH81500780 Nguyễn Hồng Khánh Duy 1 14

14 DH81500157 Trần Đình Duy 7.5 7.5

15 DH81500779 Nguyễn Tấn Dương 22.5 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

16 DH81500790 Phạm Văn Thái Dương 21.5 0

17 DH81500556 Trần Vũ Tiến Đạt 19.5 0

18 DH81500555 Lê Quang Huy 1.5 13.5

19 DH81500158 Nguyễn Thanh Huy 0 15

20 DH81502026 Trần Quốc Huy 15 0

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Kỹ thuật công trình

DANH SÁCH TỔNG HỢP SỐ NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI SINH VIÊN CUỐI KHÓA 

ĐẠI HỌC 2015 VÀ CAO ĐẲNG 2016 ĐÃ THỰC HIỆN 

(Tính đến đợt tổng hợp tháng 06/2019)

STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

21 DH81500345 Đào Công Mẫn 1 14
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

22 DH81500784 Nguyễn Nhật Minh 8.5 6.5

7 ngày từ ngày 4-10/02/2019 trùng với 

thời gian từ 30 đến mùng 2 tết nguyên 

đán 2019

23 DH81500786 Đỗ Kỳ Nam 8.5 6.5

24 DH81500350 Nguyễn Thị Bích Ngọc 17.5 0

25 DH81501109 Huỳnh Minh Nhật 12.5 2.5
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

26 DH81500554 Dương Tấn Phát 19 0

27 DH81500777 Dương Đông Phong 9 6

28 DH81500788 Nguyễn Hồng Phúc 48.5 0

29 DH81501114 Dương Như ý Quỳnh 4.5 10.5

30 DH81501116 Phạm Vũ Trường Sinh 16 0

31 DH81500781 Mai Thành Thái 1 14
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

32 DH81301223 Nguyễn Đức Thanh 6 9

33 DH81500551 Hoàng Nhật Thịnh 17 0

34 DH81500347 Phạm Thanh Thoại 2 13

35 DH81501111 Nguyễn Minh Thông 0 15

36 DH81500553 Nguyễn Tuấn Toàn 33.5 0

37 DH81500160 Nguyễn Trọng Tú 23.5 0

38 DH81500782 Nguyễn Minh Tuấn 1 14

39 DH81500156 Trần Văn Tưởng 5 10

1 DH81501761 Nguyễn Tấn Bình 0.5 14.5

2 DH81501129 Nguyễn Thanh Đại 4 11

3 DH81501393 Đặng Văn Đạt 0.5 14.5

4 DH81501126 Huỳnh Tấn Đạt 0 15

5 DH81501399 Nguyễn Đức Hạnh 16 0

6 DH81501135 Huỳnh Công Hảo 2.5 12.5
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

7 DH81501124 Nguyễn Hoàng Hiếu 16.5 0

8 DH81501394 Thái Trung Hiếu 2 13

9 DH81501128 Lê Thế Đại Hùng 0 15

10 DH81501121 Lê Vũ Hoàng Huy 2 13

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

11 DH81501389 Châu Nhất Kha 15 0

12 DH81502481 Võ Hữu Lộc 15 0

13 DH81501390 Lưu Quốc Luân 10 5
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

14 DH81501119 Văn Đức Minh 16.5 0

15 DH81501118 Lê Vũ Hoàng Phú 1 14

16 DH81501378 Lê Nhật Quang 0 15

17 DH81501122 Nguyễn Văn Phú Quý 0.5 14.5

18 DH81501125 Nguyễn Đình Sơn 3 12

19 DH81501384 Võ Hoài Sơn 0 15

20 DH81501396 Nguyễn Tấn Tài 1 14

21 DH81501134 Nguyễn Thanh Tâm 3 12

22 DH81501133 Trần Đức Tân 1 14

23 DH81501400 Tô Ny Thái 0 15
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

24 DH81501127 Nguyễn Hoàng Thiện 15 0

25 DH81502312 Phạm Cao Thông 0 15
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

26 DH81501397 Đoàn Lê Công Tiến 15 0

27 DH81501381 Đặng Phương Trung 0 15

28 DH81501123 Nguyễn Hữu Trung 2.5 12.5

29 DH81501392 Ngô Văn Trượng 17 0

30 DH81501136 Trần Hoàng Vũ 0 15
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

1 DH81501941 Lê Quang Duy An 0 15

2 DH81501781 Nguyễn Xuân Anh 3.5 11.5

3 DH81502380 Võ Trọng Ân 15 0

4 DH81501779 Nguyễn Đức Duy 0 15

5 DH81501943 Nguyễn Quốc Đạt 2.5 12.5

6 DH81502584 Nguyễn Hoàng Gia Huy 0 15

7 DH81501767 Nguyễn Hồ Hữu 0 15

8 DH81501774 Trương Mạnh Kha 0 15

9 DH81501778 Nguyễn Gia Khang 0 15

10 DH81502005 Nguyễn Hồng Khánh 2 13

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

11 DH81501765 Trần Văn Mạnh 0 15

12 DH81502485 Nguyễn Xuân Nghĩa 0 15

13 DH81501776 Trần Khoa Nguyên 0 15

14 DH81502376 Trương Văn Nhân 2.5 12.5

15 DH81501787 Võ Hồng Phi 2 13

16 DH81501777 Thái Ngọc Hoài Phong 0 15

17 DH81501772 Đinh Công Phú 5 10

18 DH81501942 Nguyễn Ngọc Phú 0 15

19 DH81501766 Trần Ngọc Anh Quang 0 15

20 DH81501770 Phạm Quang Sáng 0 15

21 DH81501858 Hoàng Quốc Thái 0 15

22 DH81501944 Huỳnh Thanh Thuận 0 15

23 DH81501857 Phạm Sỉ Tiến 2 13

24 DH81502582 Nguyễn Đức Toàn 5 10

25 DH81501771 Huỳnh Minh Trường 2.5 12.5

26 DH81501764 Lê Trung Tuấn 5.5 9.5

27 DH81501762 Phạm Quốc Tùng 0 15

28 DH81501773 Nguyễn Lâm Vàng 2 13

1 DH81502585 Phạm Tuấn An 1 14

2 DH81502271 Lê Ngọc Bảo 0 15

3 DH81502269 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 16.5 0

4 DH81502491 Lê Tấn Cường 19.5 0

5 DH81502575 Lê Thành Danh 15 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

6 DH81502146 Nguyễn Quan Đại 15 0

7 DH81502489 Nguyễn Văn Ghi 2 13

8 DH81502277 Nguyễn Thúy Hằng 27.5 0

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

9 DH81502148 Vũ Hữu Hậu 0 15

10 DH81502280 Trần Minh Hùng 17 0

11 DH81502144 Bùi Lâm Hoàng Huy 15 0

12 DH81502276 Võ Thành Hưng 16 0

13 DH81502492 Trần Ngọc Khiết 0.5 14.5

14 DH81502145 Bùi Đăng Khoa 30 0

15 DH81502273 Nguyễn Đăng Khoa 0 15

16 DH81502284 Trần Thành Khoa 0 15

17 DH81502486 Phạm Trung Kiên 23 0

18 DH81502142 Nguyễn Tường Long 2 13

19 DH81502263 Trần Trung Lực 17.5 0

20 DH81502267 Đặng Ngọc Minh 15.5 0

21 DH81502275 Huỳnh Nhân Nghĩa 17 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

22 DH81502493 Hồ Nhuận Phát 16 0

23 DH81502040 Nguyễn Như Phong 17.5 0

24 DH81502264 Võ Kỳ Phong 1 14

25 DH81502139 Nguyễn Đăng Quang 17.5 0

26 DH81502007 Hồ Hữu Giàu Sang 28 0

27 DH81502586 Võ Hải Sơn 17.5 0

28 DH81502042 Trần Văn Tàu 17.5 0

29 DH81502283 Nguyễn Nho Minh Tâm 0 15

30 DH81502279 Đỗ Thanh Trọng 0.5 14.5

31 DH81502268 Nguyễn Tuấn 0 15

32 DH81502041 Võ Duy Quốc Vĩ 19.5 0

33 DH81502270 Phạm Hữu Vinh 0 15

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019



STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

tích lũy

Số ngày 

CTXH chưa 

hoàn thành

Ghi chú

34 DH81502272 Phan Hoàng Vũ 31 0
Không nộp hồ sơ trong 

đợt tháng 06/2019

35 DH81502138 Phan Quốc Vũ 24 0

137

44

93

Người lập bảng

Ks. Nguyễn Thị Diễm Ngân

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2019

Phụ trách phòng Công tác sinh viên

ThS. Lê Thị Phương Hằng

Đã kýĐã ký

Tổng số SV:

Đã hoàn thành:

Chưa hoàn thành:

* Ghi chú: Những sinh viên không có tên trong danh sách  này vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên (Phòng A406) 

để được hướng dẫn.


